PHỤ BIỂU 02
CÁC MẪU BẢNG BIỂU
 (Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND tỉnh  ngày      /9/2017
của UBND tỉnh Quảng Bình) 
1. Mẫu số KS01: Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách 
	STT
	Số Văn bản
	Trích yếu
	Năm ban hành
	Ghi chú

	1
	Quyết định số 3771/QĐ-UBND 
	Về việc ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình
	2014
	

	2
	Kế hoạch số 112/KH-UBND
	Triển khai ứng dụng Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2016.
	2016
	

	3
	Kế hoạch số 884/KH-UBND
	Triển khai ứng dụng Chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2018.
	2017
	


2. Mẫu số KS02: Nhân lực đảm bảo cho hoạt động quản lý, triển khai ứng dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp
- 06 đồng chí ở Phòng CNTT, Trung tâm CNTT&TT – Sở Thông tin và Truyền thông
- Các đồng chí cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách ở 21 cơ quan hành chính Nhà nước và 08 đồng chí ở UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Mẫu số KS03: Tình hình tổ chức các Hội nghị, Hội thảo về chữ ký số.
	Năm
	Nội dung
	Thành phần
	Ghi chú

	2015
	Hội nghị ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong cơ quan nhà nước
	Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố
	


4. Mẫu số KS04: Tình hình các lớp huấn luyện, tập huấn về chữ ký số
	Năm
	Nội dung
	Thành phần
	Số lượng
	Ghi chú

	2015
	Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ
	Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố; cán bộ chuyên trách CNTT của các cơ quan, đơn vị; cán bộ văn thư
	02
	


5. Mẫu số KS05: Tình hình cấp phát, thu hồi, gia hạn, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật (cho các đối tượng: Tổ chức, cá nhân, thiết bị, …) trong các năm từ 2009 đến 2016
	Loại
	Năm 2015
	Năm 2016
	Ghi chú

	
	Cấp phát
	Thu hồi
	Gia hạn
	Mở khóa
	Cấp phát
	Thu hồi
	Gia hạn
	Mở khóa
	

	Tổ chức
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cá nhân
	20
	
	
	
	
	02
	
	
	


6. Mẫu số KS06:  Nhu cầu cấp chứng thư số trong giai đoạn 2018-2022
	Loại
	Năm 2018
	……
	Năm 2022
	Ghi chú

	
	Cấp phát
	Gia hạn
	……
	Cấp phát
	Gia hạn
	

	Tổ chức
	105
	0
	
	1000
	105
	

	Cá nhân
	125
	0
	
	3000
	125
	

	Thiết bị
	20
	0
	
	80
	20
	

	Thiết bị HSM
	10
	0
	
	50
	10
	


7. Mẫu số KS07:  Nhu cầu ứng dụng chữ ký số trong các dịch vụ công trực tuyến của Bộ, ngành, địa phương: 

Hiện tại, ứng dụng chữ ký số tại Quảng Bình trong các dịch vụ công trực tuyến chỉ thực hiện trên 02 lĩnh vực Y tế và Giao thông-Vận tải với phần mềm chuyên ngành. Phần mềm Một cửa điện tử liên thông của UBND tỉnh Quảng Bình sẽ được đưa vào ứng dụng thống nhất vào cuối năm 2017 và dự kiến sẽ sử dụng chữ ký số vào tất cả các dịch vụ công mức độ 3, 4 trong năm 2018.
	STT
	Tên dịch vụ
	Mô tả vắn tắt chức năng của dịch vụ
	Tên nhà phát triển
	Đã ứng dụng chữ ký số chưa?
	Dự kiến năm có nhu cầu ứng dụng chữ ký số?

	……
	……
	……
	……
	Có/không
	……


8. Mẫu số KS08: Nhu cầu sử dụng chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc thực hiện khai nộp trong các dịch vụ thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan
	
	Kê khai Thuế
	Kê khai BHXH
	Kê khai Hải quan

	Số lượng cơ quan, đơn vị đang sử dụng?
	0
	01
	0

	Số lượng cơ quan, đơn vị có nhu cầu trong các năm từ 2018-2022
	……
	1000
	……


1

